HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH KON TUM                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

  Số :  04/2005/NQ-HĐND                             Kon Tum, ngày 22  tháng  7 năm 2005

NGHỊ QUYẾT
Về quy định chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi

đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum 






HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 4 


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân- Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;


Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 30 tháng 05  năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xin phê duyệt quy định chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

 
Điều 1. Nhất trí Quy định chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2.  Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum  chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có biện pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX - kỳ họp thứ 4 thông qua./.
 Nơi nhận:






       CHỦ TỊCH
- Uỷ ban TVQH;    



                       Đã ký : Trần Anh Linh 
- HĐ Dân tộc và các Uỷ ban của QH;

- Chính phủ;

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL(Bộ Tư pháp);

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND - UBND các huyện, thị xã;

- L·nh ®¹o VP HĐND, UBND tỉnh;

- Chuyên viên HĐND tỉnh;

- Lưu: VT - THHĐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH KON TUM                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
     

QUI ĐỊNH 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN 

CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 27/TT-UB ngày 30 /5 /2005 của UBND tỉnh Kon tum)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh 


Văn bản này quy định chính sách khuyến khích đối với các hoạt động có liên quan đến chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) trên địa bàn tỉnh Kontum.


2. Đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng cho các cá nhân, hộ gia đình, trang trại, tổ chức kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có hoạt động liên quan đến chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kontum.


Điều 2: Nguồn lực thực hiện chính sách


ủy ban nhân dân tỉnh Kontum sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kontum của bản quy định này.

 
Điều 3: Giải thích từ ngữ


Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:



1. Bò đực giống lai Sind: là bò đực có tỷ lệ máu Sind từ 50% trở lên, có ngoại hình đẹp, khỏe mạnh, thể hiện rõ tính năng của đực giống, tối thiểu từ 18 tháng tuổi, trọng lượng từ 250 kg đến 300 kg.


2. Trâu, bò địa phương: là các giống trâu, bò Việt nam


3. Bò đực cóc: là những bò đực giống địa phương có ngoại hình, phẩm chất giống xấu. 


4. Cải tạo đàn bò: là sử dụng bò đực giống lai Sind để phối giống trực tiếp hoặc tinh của bò đực Red Sind thuần chủng để  thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái địa phương  nhằm nâng cao tầm vóc, sản lượng đàn bò địa phương.


5. Cải tạo đồng cỏ: là làm những công việc nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, khả năng sử dụng đồng cỏ tự nhiên như phát dọn, chặt bỏ các cây gai, lùm bụi, cây nhẹ; khơi mương thoát nước; rào; gieo trồng bổ sung một số giống cỏ.v.v...


6. Trồng cỏ chăn nuôi: là trồng những giống cỏ mới, có năng suất cao như: cỏ voi, cỏ sả, cỏ Ruzi, cỏ Ghi nê, cỏ Pănggôla, cỏ họ đậu, cỏ hỗn hợp ...để nuôi trâu, bò.


7. Thức ăn tinh: là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc được sản xuất từ các Nhà máy chế biến thức ăn gia súc. 


8. Trang trại: Có quy mô đàn chăn nuôi thường xuyên từ 10 con trâu, bò sinh sản  hoặc 50 con trâu, bò thịt trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp.


9. Dự án đầu tư chăn nuôi đại gia súc tập trung: là dự án có quy mô đàn chăn nuôi thường xuyên từ 300 con trâu, bò trở lên.


10. Hộ nghèo: là hộ có giấy chứng nhận đang là hộ  nghèo của cơ quan có thẩm quyền cấp.


11. Hộ sản xuất nông nghiệp: là hộ sống bằng thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, được ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận.


12. Khu vực I, II, III: là các khu vực phân theo trình độ phát triển, được ủy ban dân tộc quyết định công nhận.


CHƯƠNG II

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC

Điều 4: Đất đai


1. Thôn, làng tùy theo điều kiện, được xây dựng 1-2 khu chăn thả trâu bò tập trung của thôn, làng có diện tích, vị trí phù hợp quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được ủy ban nhân dân  tỉnh phê duyệt. Quyền sử dụng đất khu chăn thả tập trung giao cho cộng đồng thôn làng quản lý. 


2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được ủy ban nhân dân  cấp có thẩm quyền ưu tiên giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích chăn nuôi đại gia súc; cải tạo, xây dựng đồng cỏ, trồng cây thức ăn trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch chăn nuôi trên địa bàn.


Điều 5: Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng 


 Đối với dự án đầu tư chăn nuôi đại gia súc tập trung được ưu đãi xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu theo quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư hiện hành của ủy ban nhân dân  tỉnh Kontum.


Điều 6: Hỗ trợ trâu, bò giống sinh sản


1. Đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số sản xuất nông nghiệp chưa có trâu, bò nuôi: Được hỗ trợ 01 con bò (hoặc trâu) cái địa phương 01 năm tuổi (sau đây gọi tắt là con giống sinh sản). Sau 3 năm kể từ khi nhận nuôi,  hộ nhận nuôi phải trả lại 01 con giống sinh sản để  hỗ trợ luân chuyển tiếp cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số sản xuất nông nghiệp chưa có trâu, bò khác.
 


2. Đối với hộ sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực III: Được hỗ trợ 60% kinh phí mua 01 con giống sinh sản để chăn nuôi. 


3. Trong 3 năm  kể từ khi nhận nuôi, hộ nhận nuôi không được tự ý bán, trao đổi con giống sinh sản hỗ trợ khi chưa được sự đồng ý (bằng văn bản) của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và cơ quan đầu tư.


4. Việc hỗ trợ con giống sinh sản chú trọng vào hỗ trợ giống bò nhằm tăng nhanh số lượng đàn bò của tỉnh trong những năm tới, ngoại trừ một số địa bàn có điều kiện sinh thái phù hợp với chăn nuôi trâu (các vùng thấp trũng, các xã thuộc Đông Trường sơn). Đồng thời tập trung, ưu tiên mua con giống từ các địa phương khác bên ngoài tỉnh để hỗ trợ nhằm tăng mạnh đàn theo hướng cơ học, góp phần tăng nhanh số lượng đàn trâu, bò tỉnh Kontum.

 
Điều 7:  Hỗ trợ bò đực giống lai Sind


1. Đối với hộ gia đình:


1.1. Hộ dân tộc thiểu số, hộ thuộc khu vực III:


Hỗ trợ 100% kinh phí mua bò đực giống lai giao cho hộ, cá nhân nuôi để phối giống trực tiếp cho đàn bò cái địa phương. Số lượng bò đực giống lai hỗ trợ trong từng thôn, xã theo tỷ lệ cứ 30 con cái sinh sản của 01 nhóm hộ được hỗ trợ kinh phí mua 01 con bò đực giống lai.


 1.2. Hộ thuộc khu vực I, khu vực II: 


Hỗ trợ 40% kinh phí mua bò đực giống lai cho hộ, cá nhân có nguyện vọng, nhu cầu nuôi bò đực giống lai.  Số lượng bò đực lai hỗ trợ trong từng thôn, xã theo tỷ lệ cứ 30 con cái sinh sản của 01 nhóm hộ được hỗ trợ kinh phí mua 01 con bò đực giống lai.


1.3. Điều kiện hộ nhận nuôi :


Hộ đăng ký nhận nuôi bò đực giống lai phải đảm bảo có lao động, có kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò, số lượng đàn bò cái nhiều, được ủy ban nhân dân  cấp xã xét chọn công khai, dân chủ.
 


2. Đối với trang trại, cơ sở chăn nuôi bò tập trung có dự án chăn nuôi bò được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:



Hỗ trợ 40% kinh phí mua bò đực giống lai.  Số lượng hỗ trợ theo tỷ lệ: trang trại có từ 30 - 50 con cái sinh sản được hỗ trợ mua 01 bò đực giống lai;  trang trại có từ 50 con cái sinh sản trở lên và cơ sở chăn nuôi bò tập trung cứ 50 con cái sinh sản được  hỗ trợ mua 01 bò đực giống lai. Mức hỗ trợ mua đực giống lai không quá 04 con cho 01 trang trại và 10 con cho 01 cơ sở chăn nuôi tập trung.


3. Sử dụng bò đực giống:


Trong 3 năm kể từ khi nhận nuôi, chỉ được sử dụng bò đực giống cho mục đích phối giống, không được sử dụng để cày kéo; không được tự ý bán, trao đổi con giống khi chưa được sự đồng ý (bằng văn bản) của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và cơ quan đầu tư.. Việc sử dụng bò đực giống phải đi đôi với việc nuôi dưỡng, cho ăn, chăm sóc đầy đủ, đúng quy trình kỹ thuật. Sau 3 năm nhận nuôi, nếu bò đực giống phối có chửa từ 75 bò cái trở lên, được các chủ hộ có bò cái phối giống có chửa với bò đực lai và ủy ban nhân dân  cấp xã xác nhận, bò đực giống thuộc quyền sở hữu của hộ, cá nhân nhận nuôi.


Điều 8:  Hỗ trợ thụ tinh nhân tạo cho bò 


Hỗ trợ chi phí tinh, nitơ bảo quản để thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái. Mức hỗ trợ  là 100% chi phí đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ thuộc khu vực III ; 50% chi phí đối với hộ thuộc khu vực I, khu vực II và các trang trại trên địa bàn toàn tỉnh .


Điều 9: Hỗ trợ thiến bò đực cóc 


Hỗ trợ trả công thiến với mức hỗ trợ 50.000đ/01 con bò đực cóc cho hộ gia đình, cá nhân có nuôi bò đực cóc  trong vùng nuôi bò đực lai.


Điều 10: Hỗ trợ thức ăn tinh cho bò đực giống lai


Mỗi bò đực giống lai hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc khu vực III được hỗ trợ thêm 30 kg thức ăn tinh để ăn trong 01 tháng đầu tiên từ khi mua con giống về (01 kg thức ăn/con/ngày).


Điều 11:  Hỗ trợ  cải tạo đồng cỏ tự nhiên 


 Đối với thôn, làng có từ 100 con trâu bò trở lên, có khu vực đồng cỏ tự nhiên để chăn thả trâu, bò tập trung của thôn làng với diện tích tối thiểu từ 20 ha trở lên, được ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận vị trí, diện tích đồng cỏ, số lượng trâu bò sẽ  được hỗ trợ cải tạo đồng cỏ với mức hỗ trợ 200.000 đ/ 01 ha. Diện tích hỗ trợ theo tỷ lệ cứ 05 con trâu bò trong thôn, làng được hỗ trợ cải tạo 01 ha đồng cỏ, nhưng không vượt quá diện tích thực có của khu vực đồng cỏ và không vượt quá 100 ha cho 01 thôn, làng


Điều 12:  Hỗ trợ  trồng  cỏ nuôi trâu, bò


Hỗ trợ 500.000 đ cho 1 ha để trồng cỏ nuôi trâu, bò cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có dự án đầu tư chăn nuôi đại gia súc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Điều 13:  Hỗ trợ  công tác phòng ngừa dịch bệnh 


1. Hỗ trợ 100% tiền mua vacxin và công tiêm phòng các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. 


2. Hỗ trợ 100% tiền mua vacxin lở mồm long móng trâu bò cho tất cả các đối tượng có nuôi trâu, bò thuộc diện phải tiêm phòng theo kế hoạch tiêm phòng hằng năm  của Chi cục thú y.


Điều 14:  Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật 


1. ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo đội ngũ gieo tinh viên cho bò, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo tối đa không quá 03 triệu đồng /01 gieo tinh viên trong 01 khóa đào tạo.


2. ưu tiên tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi trâu bò, biện pháp phòng chống dịch bệnh trâu bò v.v... cho hộ gia đình, cá nhân từ các nguồn kinh phí khuyến nông, sự nghiệp nông nghiệp, các dự án nông lâm nghiệp...

Điều 15: Tín dụng


1. Tập trung, ưu tiên các nguồn vốn tín dụng để cho vay phát triển chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh. 


2. Ngoài việc được hưởng các ưu đãi tín dụng hiện hành của Chính phủ và tỉnh Kon tum, các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình có dự án chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ địa phương của tỉnh.


Điều 16: Xử lý rủi ro


1. Trường hợp con giống hỗ trợ bị chết, bị thương tật không nuôi làm giống được  do nguyên nhân khách quan như thiên tai, tai nạn, ốm chết sau khi đã tiến hành chữa trị, được  cơ quan thú y và ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, xử lý như sau:


1.1. Đối với con giống sinh sản hỗ trợ 100% kinh phí:


a. Trong khoảng thời gian 03 năm kể từ ngày nhận nuôi, nếu chưa sinh sản, mà bị chết, bị thương tật không nuôi làm giống được,  hộ nhận nuôi được xem xét hỗ trợ lại 01 con giống sinh sản mới và thực hiện việc luân chuyển như đã quy định; nếu đã sinh sản được 01 bê (nghé), hộ nhận nuôi được giữ lại bê (nghé) làm giống, không phải luân chuyển cho hộ khác. Cơ quan đầu tư sẽ thu hồi toàn bộ giá trị từ bán sản phẩm giết mổ hoặc bán giết mổ thịt con giống đã hỗ trợ lần đầu.


 b. Trường hợp sau 03 năm, hộ nhận nuôi vừa trả lại 01 con giống, nhưng trâu, bò mẹ chưa  sinh sản tiếp mà bị chết, bị thương tật không nuôi làm giống được, hộ được hỗ trợ lại 01 con giống sinh sản và không phải thực hiện việc luân chuyển cho hộ khác nữa. Cơ quan đầu tư sẽ thu hồi toàn bộ giá trị từ bán sản phẩm giết mổ hoặc bán giết mổ thịt con giống đã hỗ trợ lần đầu.


1.2. Đối với bò đực lai được hỗ trợ 100% kinh phí:


Trong
 khoảng thời gian 03 năm kể từ ngày nhận nuôi mà bị chết, bị thương tật không nuôi làm giống được, hộ nhận nuôi được hỗ trợ tiền công chăn dắt bằng giá trị của phần trọng lượng tăng thêm (kg) so với trọng lượng của bò đực lai khi nhận, tính theo giá bò hơi của thị trường tại thời điểm xử lý, nhưng không vượt quá giá trị thu được của sản phẩm giết mổ hoặc bán giết mổ thịt bò đực lai sau khi trừ các chi phí cần thiết và hợp lý.


1.3. Đối với con giống sinh sản được hỗ trợ 60% kinh phí và bò đực lai được hỗ trợ 40% kinh phí: Đối tượng nhận nuôi được sử dụng toàn bộ giá trị từ sản phẩm giết mổ hoặc bán giết mổ thịt bò giống đó.


2. Trường hợp con giống hỗ trợ bị chết, bị thương tật không nuôi làm giống được  do nguyên nhân chủ quan của hộ nhận nuôi như chăn thả rông, không có chuồng trại, không báo cáo cho chính quyền khi gia súc mắc bệnh, không tiến hành chữa trị..., có xác nhận của cơ quan thú y và ủy ban nhân dân cấp xã, xử lý như sau:


2.1. Đối với con giống sinh sản và đực lai được hỗ trợ 100% kinh phí: Cơ quan đầu tư sẽ thu hồi toàn bộ giá trị từ sản phẩm giết mổ hoặc bán giết mổ thịt bò giống đó.


2.2. Đối với con giống sinh sản được hỗ trợ 60% kinh phí và bò đực lai được hỗ trợ 40% kinh phí: Cơ quan đầu tư sẽ thu hồi lại phần kinh phí đã hỗ trợ từ sản phẩm  giết mổ hoặc bán giết mổ thịt bò giống. Phần giá trị còn lại sau khi thu hồi (nếu có) trả lại cho đối tượng nhận nuôi.

3. Trường hợp con giống sinh sản sau 03 năm kể từ ngày nhận nuôi vẫn không sinh sản, được thôn làng, ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, cơ quan đầu tư sẽ thu hồi lại con giống đó để bán giết mổ thịt; hộ nhận nuôi được hỗ trợ lại 01 con giống sinh sản và không phải thực việc luân chuyển cho hộ khác.


4. Trường hợp con giống trả lại để hỗ trợ luân chuyển là bê nghé đực,  hộ được hỗ trợ tiếp theo nhận nuôi bê nghé đực sẽ không phải thực hiện việc luân chuyển cho hộ khác. Nếu không có hộ nhận nuôi bê nghé đực, cơ quan đầu tư sẽ bán bê nghé đực, thu hồi kinh phí. 


5. Con giống hỗ trợ bị chết, bị thương tật không nuôi làm giống được, sau khi được cơ quan thú y, ủy ban nhân dân cấp xã xác định nguyên nhân xử lý như sau:


 Nếu được cơ quan thú y cho phép giết mổ, tiêu thụ thì ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tổ chức kịp thời việc giết mổ và tiêu thụ sản phẩm; toàn bộ số tiền thu được, giải quyết chi trả cho đối tượng nhận nuôi hoặc thu hồi về cơ quan đầu tư theo quy định. Nếu không được phép giết mổ, phải xử lý theo hướng dẫn của cơ quan thú y.



6. Kinh phí thu hồi từ việc bán sản phẩm giết mổ, bán giết thịt con giống, bán bê nghé đực, cơ quan đầu tư sử dụng để tiếp tục hỗ trợ con giống, không được sử dụng vào các mục đích khác.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 17: Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan:


1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:


1.1. Chủ đầu tư nguồn kinh phí triển khai chính sách phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh và là cơ quan đầu mối giúp ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chính sách phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh.


1.2. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư hằng năm tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh trình ủy ban nhân dân  tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt, bố trí vốn.


1.3. Hằng năm, căn cứ vốn hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc được ủy ban nhân dân  tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và các ngành  có liên quan khác (khi cần thiết) phân khai kế hoạch vốn hỗ trợ trình ủy ban nhân dân  tỉnh phê duyệt thực hiện.


1.4. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn qui trình xác định mức hỗ trợ ưu đãi từ ngân sách đối với từng dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.


1.5. Chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn chuyên ngành cụ thể  để thực hiện các chính sách tại quy định này.


1.6. Chủ trì phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách về tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh.


1.7. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, tổng hợp, đánh giá và báo cáo ủy ban nhân dân  tỉnh kết quả triển khai chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh.


2. Sở Tài chính:


2.1. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn thực hiện về chế độ tài chính đối với kinh phí triển khai chính sách phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh.


2.2. Chủ trì thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí cho các hạng mục hỗ trợ trong quy định này theo quy định tài chính hiện hành (trừ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản như: công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước....)


3. Sở Kế hoạch đầu tư: chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục về ưu đãi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các dự án đầu tư chăn nuôi đại gia súc tập trung.


4. Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho vay để phát triển chăn nuôi đại gia súc từ nguồn vốn Quỹ địa phương. 


5. Các tổ chức tín dụng, các dự án có liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp-nông thôn lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thực hiện các nội dung có liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách trong quy định này.



Điều 18: Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện


1.  Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý và căn cứ quy hoạch phát triển chăn nuôi của huyện để xây dựng kế hoạch, nhu cầu vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc của địa phương, gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp, cân đối trình ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành chức năng trên địa bàn huyện triển khai công tác hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định.


3. Ngoài kinh phí hỗ trợ được giao, hằng năm ủy ban nhân dân huyện, thị tập trung ưu tiên sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn.


Điều 19: Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã


1. Hằng năm, thống kê, tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện:


1.1. Số hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số sản xuất nông nghiệp chưa có trâu, bò nuôi.


1.2. Số hộ sản xuất nông nghiệp có nhu cầu nuôi trâu, bò (đối với khu vực III); số hộ, cá nhân có đủ khả năng nuôi bò đực lai Sind (đối với vùng dân tộc thiểu số, khu vực III); số hộ, cá nhân có nhu cầu, nguyện vọng nuôi bò đực lai Sind (đối với khu vực I, khu vực II).


1.3. Số lượng tổng đàn trâu bò, đàn cái sinh sản, bò đực giống lai, bò lai, bò đực cóc.


2. Xây dựng, đăng ký với ủy ban nhân dân cấp huyện về nhu cầu hỗ trợ con giống sinh sản, giống bò đực lai; hỗ trợ thụ tinh nhân tạo; diện tích đồng cỏ cần cải tạo trên địa bàn.


3. Tổ chức xét chọn công khai, dân chủ các hộ được hỗ trợ con giống sinh sản,  bò đực giống lai sau khi được phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ trong năm. Tổ chức tiếp nhận và phân bổ con giống hỗ trợ đúng đối tượng quy định.


4. Tổ chức theo dõi tình hình chăn nuôi, phối giống của các hộ được hỗ trợ con giống. Thu hồi con giống để hỗ trợ luân chuyển tiếp cho các hộ khác trên địa bàn quản lý.



5. Chỉ đạo, giám sát  thôn, làng quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cải tạo đồng cỏ có hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


6. Phối hợp với cơ quan đầu tư xử lý các trường hợp rủi ro trong quá trình hỗ trợ  theo quy định này.


Điều 20: Kinh phí cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra


Hằng năm ngân sách tỉnh trích một phần kinh phí để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra các nội dung thực hiện của chính sách này.


Điều 21:  Xử lý vi phạm


1. Các đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích tại quy định này nếu có hành vi cố ý gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản, kinh phí được Nhà nước hỗ trợ hoặc thực hiện không đúng các qui định, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, chính quyền địa phương, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường hoặc bị thu hồi  tài sản, kinh phí đã được hỗ trợ.


2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm, gây phiền hà trong quá trình thực hiện quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Điều 22: Điều khoản thi hành


Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các Sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách quy định tại văn bản này và những chính sách khác có liên quan đến chăn nuôi đại gia súc.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo bằng văn bản  cho UBND tỉnh Kontum (qua Sở Nông nghiệp và PTNT ) để xem xét, tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.







T/M UBND TỈNH KONTUM
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